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KHÁI QUÁT VỀ SINH SẢN Ở SINH VẬT 

I. Trắc nghiệm 

Câu 1 (B): Sinh sản là quá trình 

 A. tạo ra cơ thể mới, đảm bảo sự phát triển liên tục của loài. 

 B. tạo ra những cá thể mới cần thiết qua nhiều thế hệ. 

 C. tạo ra những cá thể mới bảo đảm sự phát triển không liên tục của loài. 

 D. tạo ra những cá thể mới sống sót qua nhiều thế hệ. 

Câu 2 (B): Sinh sản hữu tính là? 

A. Hình thức sinh sản có sự kết hợp của cả giao tử đực và giao tử cái để tạo 

thành hợp tử 

B. Hình thức sinh sản có sự kết hợp của 2 giao tử cái và giao tử cái để tạo thành 

hợp tử 

C. Hình thức sinh sản có sự kết hợp của 2 giao tử đực và 2 giao đực cái để tạo 

thành hợp tử 

D. Hình thức sinh sản có sự kết hợp của 2 giao tử đực và 1 giao tử cái để tạo 

thành hợp tử 

Câu 3 (B): Những kiểu sinh sản của hình thức sinh sản vô tính ở động vật là? 

A. Nhân đôi, nảy mầm, phân mảnh, trinh sinh 

B. Nhân đôi, nảy chồi, phân mảnh, trinh sinh 

C. Nhân đôi, nảy chồi, phân mảnh, phân sinh 

D. Nhân đôi, nảy mầm, phân mảnh, phân sinh 
Câu 4 (B): Sinh vật có 2 kiểu sinh sản 

 A. sinh sản sinh dưỡng và sinh sản bào tử. B. sinh sản phân đôi và nảy chồi. 

 C. sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính. D. sinh sản bằng thân củ và thân rễ. 

Câu 5 (H): Sinh sản vô tính ở động vật không có trường hợp nào sau đây? 

 A. Trinh sinh. B. Đẻ con. C. Phân mảnh.  D. Nảy chồi. 

Câu 6 (H): Trong các hình thức sinh sản dưới đây, đâu không phải ví dụ về sinh 

sản vô tính? 

A. Sinh sản bằng bào tử của rêu. 

B. Sinh sản bằng hạt ở cây lúa. 

C. Sinh sản bằng củ ở gừng 

D. Sính sản bằng thân rễ ở cây rau má. 
Câu 7 (H):  Sinh sản hữu tính ưu việt hơn sinh sản vô tính do 

 A. vật chất di truyền được truyền đạt từ thế hệ mẹ sang thế hệ con thông qua cơ chế 

nguyên phân. 

 B. vật chất di truyền được truyền đạt từ thế hệ mẹ sang thế hệ con thông qua giảm phân, 

thụ tinh và nguyên phân. 

 C. sinh sản hữu tính được điều hòa chủ yếu bởi hệ thống kiểm soát chu kì tế bào. 

 D. vật chất di truyền của các cơ thể con giống nhau và giống với cơ thể mẹ thông qua thụ 

tinh. 

Câu 8 (H): Vì sao sinh sản hữu tính tạo ra tổ hợp gene đa dạng về đặc điểm di truyền? 

 A. Vật chất di truyền của các cơ thể con giống nhau và giống với cơ thể mẹ thông qua thụ 

tinh. 

 B. Vật chất di truyền được truyền đạt từ thế hệ mẹ sang thế hệ con thông qua cơ chế 

nguyên phân.    

 C. Sinh sản hữu tính được điều hòa chủ yếu bởi hệ thống kiểm soát chu kì tế bào. 



 D. Vật chất di truyền được truyền đạt từ thế hệ mẹ sang thế hệ con thông qua giảm phân, 

thụ tinh và nguyên phân. 

II. Tự luận 

Câu 1 (B): Các loài sinh vật có những hình thức sinh sản nào? 

     Lời giải chi tiết: 

Các loài sinh vật có hình thức sinh sản vô tính hoặc hữu tính. 

Câu 2 (B): Sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính có vai trò như thế nào đối với sinh vật? 

    Lời giải chi tiết: 

- Sinh sản vô tính cũng như sinh sản hữu tính đều tạo ra các thế hệ con cái, đảm bảo cho làoi 

tiếp tục tồn tại và phát triển. 

- Sinh sản vô tính nhanh chóng tạo ra các cá thể mới có bộ nhiễm sắc thể đặc trưng cho loài 

trong điều kiện môi trường sống ổn định, thuận lợi. 

- Sinh sản hữu tính tạo ra các cá thể mới có bộ nhiễm sắc thể đặc trưng cho loài, đồng thời tạo 

ra các tổ hợp gene đa dạng, giúp sinh vật thích nghi với sự thay đổi của môi trường sống. 

Câu 3 (B): Dấu hiệu đặc trưng của sinh sản là gì? 

    Lời giải chi tiết: 

 

Câu 4 (H): Phân biệt sinh sản vô tính với sinh sản hữu tính. Cho ví dụ một số thực vật và 

động vật sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính. 

    Lời giải chi tiết: 



 
Câu 5 (H): Cho biết ưu điểm và hạn chế của sinh sản vô tính, sinh sản hữu tính? 

    Lời giải chi tiết: 
- Ưu điểm của sinh sản vô tính: 

+ Cá thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn có thể tạo ra con cháu, vì vậy có lợi trong trường hợp 

mật độ quần thể thấp. 

+ Tạo ra con cháu giống nhau và giống cá thể mẹ về các đặc điểm di truyền. 

+ Tạo ra số lượng lớn con cháu trong một thời gian ngắn. 

+ Tạo ra các cá thể thích nghi với môi trường sống ổn định, ít biến động. 

- Hạn chế của sinh sản vô tính: Tạo ra thế hệ con cháu giống nhau về đặc điểm di truyền, 

thích nghi với điều kiện sống ổn định, vì vậy khi điều kiện sống thay đổi có thể dẫn đến hàng 

loạt cá thể bị chết, thậm chí toàn bộ quần thể bị tiêu diệt. 

– Ưu điểm của sinh sản hữu tính: 

+ Tạo ra các cá thể mới đa dạng về các đặc điểm di truyền, nhờ đó động vật có thể thích nghi 

và phát triển trong điều kiện môi trường sống thay đổi. 

+ Tạo ra số lượng lớn con cháu trong thời gian ngắn. 

- Hạn chế của sinh sản hữu tính: Trong trường hợp mật độ cá thể của quần thể thấp, các cá 

thể đực và cái ít có cơ hội gặp nhau để sinh sản. 

 

 

 


